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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

CHÍNH PHỦ 
 

 

Số: 27/2015/NĐ-CP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 
năm 2013; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo 

Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, thủ tục xét 

tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm: 
a) Giáo viên, giảng viên (sau đây gọi chung là nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm 

vụ nuôi dạy, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 
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giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, nhà trường và các 
cơ sở giáo dục khác quy định tại Điều 49, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 và 
Điều 69 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sau đây gọi 
chung là cơ sở giáo dục); 

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục quy định 
tại Điểm a Khoản 1 Điều này; viên chức làm nhiệm vụ quản lý tại các phòng, ban, 
viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn phòng thuộc các cơ sở giáo dục 
đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào 
tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; công chức chuyên trách làm 
công tác quản lý dạy nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội; cán bộ, công chức chuyên trách công tác quản lý giáo dục 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ); 
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ công đoàn 
giáo dục (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý giáo dục); 

c) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội giữa 
hai lần xét tặng liền kề với năm xét tặng; 

d) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp 
tục giảng dạy, quản lý cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. 

2. Tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xét tặng danh hiệu “Nhà giáo 
Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. 

Ðiều 3. Nguyên tắc xét tặng 
1. Bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện trong việc xét 

tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. 
2. Việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” phải chú 

trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; nhà giáo là nữ; nhà giáo công tác 
tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Điều 4. Thời gian xét tặng và công bố danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, 
“Nhà giáo Ưu tú” 

Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng ba năm một 
lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. 

Điều 5. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức 
1. Trách nhiệm kê khai, xác nhận thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo 

Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”: 
a) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 

này chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai 
trong hồ sơ; 
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b) Cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thực 
hiện xét tặng theo quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của hồ sơ đề nghị lên Hội đồng cấp trên. 

2. Quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được phong tặng 
danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”: 

a) Được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật; 
b) Có nghĩa vụ giữ gìn hiện vật được khen thưởng; tiếp tục phát huy phẩm chất 

đạo đức, không ngừng hoàn thiện tri thức và tài năng sư phạm, là gương sáng cho 
học trò và đồng nghiệp noi theo. 

Điều 6. Tổ chức trao tặng 
Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu cho các 
“Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được Chủ tịch nước phong tặng theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 7. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng 
1. Kinh phí tổ chức xét tặng để thực hiện các hoạt động sau: 
a) Xây dựng, triển khai kế hoạch của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo 

Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (sau đây gọi chung là Hội đồng); 
b) Trả thù lao cho thành viên Hội đồng, thư ký Hội đồng các cấp và việc thẩm 

định hồ sơ đề nghị xét tặng; 
c) Tổ chức các phiên họp Hội đồng; 
d) Công bố kết quả xét chọn của Hội đồng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để lấy ý kiến nhân dân; 
đ) Họp báo công bố kết quả của Hội đồng các cấp; 
e) Tổ chức Lễ trao tặng; 
g) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 
2. Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” 

được quy định như sau: 
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động 

xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước và các chi phí khác liên quan theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước; 

b) Cấp nào quyết định thành lập Hội đồng thì cấp đó có trách nhiệm bố trí kinh 
phí cho hoạt động xét tặng và các chi phí khác liên quan theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước. 



 
6 CÔNG BÁO/Số 373 + 374/Ngày 25-3-2015 
  

3. Tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” 
được ngân sách nhà nước cấp qua các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định 
của pháp luật. 

 
Chương II 

TIÊU CHUẨN DANH HIỆU 
“NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” 

 
Điều 8. Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” 
Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại 

Khoản 1 Điều 2 Nghị định này đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và 
đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau: 

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú. 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, 
là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc nhất có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành 
và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc 
đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, 
giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao. 

3. Đã được 01 lần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ hoặc giáo 
viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ trở lên (riêng đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 02 lần 
được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên). 

4. Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng 
đối tượng như sau: 

a) Giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp 
trình độ sơ cấp nghề và trung cấp, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo 
dưỡng: 

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có 
hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ 
quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu. 

b) Giảng viên cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, 
trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực 
lượng vũ trang nhân dân: 

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 
nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng 
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khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem 
lại hiệu quả thiết thực; chủ biên 02 giáo trình hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham 
gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo, hoặc 
tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo; tác giả chính 
05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước 
hoặc quốc tế; 

Giảng viên các đại học, trường đại học, học viện, viện khoa học có đào tạo trình 
độ tiến sĩ đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và hướng dẫn chính 02 nghiên cứu 
sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ 
thành công luận văn thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú. 

c) Cán bộ quản lý giáo dục: 
Chủ trì 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học 
cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu 
quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban 
hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền. 

Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm 
này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 
02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng. 

5. Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán 
bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó 
có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy. 

Điều 9. Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” 
Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại 

Khoản 1 Điều 2 Nghị định này và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau: 
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú. 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, 
là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã 
hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi 
mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng 
dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao. 

3. Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 07 lần được 
tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 07 lần được tặng danh 
hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó 
có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 


